
PHỤ LỤC I 
Văn bản Trung ương ban hành trong 09 tháng đầu năm 2019 cần thể chế hóa  

(Kèm theo Báo cáo số 208/BC-STP  ngày 20/9/2019 của Sở Tư pháp) 
 

STT Số, ký hiệu VB Trích yếu 
Ngày có 
hiệu lực 

Trách 
nhiệm của 
địa phương 

Cơ quan có 
trách nhiệm 
tham mưu 
thực hiện 

Kết quả triển khai thực hiện 

I LUẬT 

1 40/2019/QH14 Luật Kiến trúc 01/7/2020 

Thực hiện 
quy định tại 

khoản 4 
Điều 14, 
khoản 4 
Điều 15 

Sở Xây dựng 

Theo Công văn số 1432/SXD-QHKT&PTĐT ngày 
12/8/2019: Sở Xây dựng sẽ tham mưu UBND tỉnh 
quy chế quản lý kiến trúc sau khi Chính phủ quy 
định chi tiết nội dung này. 

*Ý kiến của Sở Tư pháp:  

Sau khi thống nhất lại với Sở Xây dựng, Sở Tư 
pháp sẽ có văn bản tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo 
cụ thể về nội dung này. 

2 43/2019/QH14 Luật Giáo dục 01/7/2020 

Thực hiện 
quy định tại 

điểm b, 
điểm c 
khoản 6 
Điều 99 

Sở Giáo dục và 
Đào tạo 

Theo Công văn số 1645/SGDĐT-TCCBTC ngày 
12/8/2019: Hiện nay, Chính phủ chưa có Nghị định 
thay thế Nghị định số 86/2015/NĐ-CP nên Sở Giáo 
dục và Đào tạo chưa có cơ sở xây dựng Nghị quyết. 

*Ý kiến của Sở Tư pháp:  

Sau khi thống nhất lại với Sở Xây dựng, Sở Tư 
pháp sẽ có văn bản tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo 
cụ thể về nội dung này. 

II NGHỊ ĐỊNH 

3 04/2019/NĐ-CP 
Nghị định quy định 
tiêu chuẩn, định mức 
sử dụng xe ô tô 

25/02/2019 
Thực hiện 

quy định tại 
Điều 18 

Sở Tài chính 

Sở Y tế 

Sở Tài chính đang chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã triển khai 
thực hiện (CV số 1786/STC-GCS&TCDN ngày 
13/8/2019). 
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Sở Y tế đã có văn bản xin ý kiến Thành viên 
UBND tỉnh xem xét xin ý kiến Thường trực HĐND 
tỉnh trước khi ban hành văn bản. 

*Ý kiến của Sở Tư pháp:  

Cần báo cáo tiến độ thực hiện hàng tháng (đến khi 
hoàn thành nhiệm vụ). 

4 09/2019/NĐ-CP 
Quy định về chế độ 
báo cáo của cơ quan 
hành chính nhà nước 

12/3/2019 

Thực hiện 
quy định tại 

khoản 2 
Điều 30 

Văn phòng 
UBND tỉnh 

 

Văn phòng UBND tỉnh đã đề nghị xây dựng QĐ 
của UBND tỉnh (STP đã có VB thống nhất). 

*Ý kiến của Sở Tư pháp:  

Cần báo cáo tiến độ thực hiện hàng tháng (đến khi 
hoàn thành nhiệm vụ). 

5 15/2019/NĐ-CP 
Hướng dẫn Luật giáo 
dục nghề nghiệp 

20/3/2019 

Thực hiện 
quy định tại 

khoản 2 
Điều 6 

Sở LĐ, TBXH 

Chưa triển khai. Đã tham mưu UBND tỉnh ban 
hành CV số 487/UBND-KGVX ngày 04/3/2019 về 
việc triển khai thực hiện Nghị định số 15/2019/NĐ-
CP ngày 01/02/2019, tuy nhiên, nội dung CV chưa 
đề cập đến nội dung thể chế hóa theo quy định tại 
khoản 2, Điều 6. Báo cáo của Sở LĐTBXH không 
đề cập đến nội dung này. 

*Ý kiến của Sở Tư pháp:  

Cần tiếp tục tham mưu và báo cáo tiến độ thực hiện 
hàng tháng (đến khi hoàn thành nhiệm vụ). 

6 32/2019/NĐ-CP 

Quy định giao nhiệm 
vụ, đặt hàng hoặc đấu 
thầu cung cấp sản 
phẩm, dịch vụ công sử 
dụng ngân sách nhà 
nước từ nguồn kinh 
phí chi thường xuyên. 

01/6/2019 

Thực hiện 
quy định tại 

khoản 2, 
khoản 4 
Điều 26 

Sở Tài chính 

Và các cơ 
quan, đơn vị 

được giao 
nhiệm vụ tại 
Công văn số 
4092/UBND-
KTTH ngày 
27/8/2019 

Sở Tài chính không báo cáo tiến độ thực hiện. Tuy 
nhiên, căn cứ Công văn số 4092/UBND-KTTH 
ngày 27/8/2019 đã giao nhiệm vụ cho các Sở, Ban, 
ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ rà soát, nghiên 
cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành sửa đổi, bổ 
sung định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí; 
ban hành đơn giá, giá sản phẩm, dịch vụ 
công...hoàn thành trong tháng 10/2019 (theo quy 
định tại khoản 2 Điều 26). Tuy nhiên, chưa đề cập 
đến nội dung quy định tại khoản 4 Điều 26. 



 3

*Ý kiến của Sở Tư pháp:  

- Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ triển 
khai theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 
4092/UBND-KTTH, phối hợp chặt chẽ với Sở Tư 
pháp để thực hiện đúng quy trình, thủ tục (do một 
số nội dung tại Công văn số 4092 phải ban hành 
dưới hình thức văn bản quy phạm pháp luật).  

- Sở Tài chính theo dõi, đôn đốc và báo cáo tiến độ 
thực hiện hàng tháng (đến khi hoàn thành nhiệm 
vụ). Đối với nội dung quy định tại khoản 4 Điều 26 
nếu không cần thiết ban hành, Sở Tài chính tham 
mưu UBND tỉnh có văn bản kết luận cuối cùng. 

7 34/2019/NĐ-CP 

Sửa đổi, bổ sung một 
số quy định về cán bộ, 
công chức cấp xã và 
người hoạt động 
không chuyên trách ở 
cấp xã, ở thôn, tổ dân 
phố 

25/6/2019 

Thực hiện 
quy định tại 

khoản 5, 
khoản 6  
Điều 2 

Sở Nội vụ 

Sở Nội vụ đã trình UBND tỉnh trình HĐND tỉnh đề 
nghị xây dựng Nghị quyết. 

*Ý kiến của Sở Tư pháp:  

Cần báo cáo tiến độ thực hiện hàng tháng (đến khi 
hoàn thành nhiệm vụ). 

8 40/2019/NĐ-CP 

Sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các nghị 
định quy định chi tiết, 
hướng dẫn thi hành 
Luật bảo vệ môi 
trường 

01/7/2019 

Thực hiện 
quy định tại 
khoản 11, 
khoản 20, 
khoản 23, 
khoản 36 
Điều 3 

Sở TNMT 

Theo Công văn số 1474/STNMT-TTr ngày 
19/7/2019 thì STNMT đang chờ Thông tư hướng 
dẫn thực hiện Nghị định. Báo cáo sau không có nội 
dung gì thêm. 

*Ý kiến của Sở Tư pháp:  

Cần tiếp tục tham mưu và báo cáo tiến độ thực hiện 
hàng tháng (đến khi hoàn thành nhiệm vụ). 

9 55/2019/NĐ-CP 
Về hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp nhỏ và 
vừa. 

16/8/2019 

Thực hiện 
quy định tại 

điểm a 
khoản 4 
Điều 14 

Sở Tư pháp 

Sở Tư pháp đã đề xuất Sở Kế hoạch và Đầu tư bổ 
sung chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 
nhỏ và vừa tích hợp vào Nghị quyết sửa đổi, bổ 
sung Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND. 
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10 66/2019/NĐ-CP 
Về Bảo tồn và sử 
dụng bền vững các 
vùng đất ngập nước. 

15/9/2019 

Thực hiện 
quy định tại 

khoản 3 
Điều 18 và 

khoản 1 
Điều 24 

Sở TNMT 

Theo Công văn số 1911/STNMT-TTr ngày 
19/9/2019: Sở TNMT đang đôn đốc các đơn vị 
triển khai thực hiện. 

*Ý kiến của Sở Tư pháp:  

Cần khẩn trương tham mưu và báo cáo tiến độ thực 
hiện hàng tháng (đến khi hoàn thành nhiệm vụ). 

11 67/2019//NĐ-CP 

Quy định về phương 
pháp tính, mức thu 
tiền cấp quyền khai 
thác khoáng sản 

15/9/2019 

Thực hiện 
quy định tại 

khoản 1 
Điều 7 

Sở TNMT 

Theo Công văn số 1911/STNMT-TTr ngày 
19/9/2019: Sở TNMT đang đôn đốc các đơn vị 
triển khai thực hiện. 
*Ý kiến của Sở Tư pháp:  

Cần khẩn trương tham mưu và báo cáo tiến độ thực 
hiện hàng tháng (đến khi hoàn thành nhiệm vụ). 

12 68/2019/NĐ-CP 
Về quản chi phí đầu tư 
xây dựng. 

01/10/2019 

Thực hiện 
quy định tại 

khoản 1 
Điều 35 

Sở Xây dựng 

Chưa báo cáo tiến độ thực hiện. 

*Ý kiến của Sở Tư pháp:  

Cần khẩn trương tham mưu và báo cáo tiến độ thực 
hiện hàng tháng (đến khi hoàn thành nhiệm vụ). 

III THÔNG TƯ 

1 08/2019/TT-BTC 

Sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư 
43/2017/TT-BTC quy 
định về quản lý và sử 

dụng kinh phí sự 
nghiệp thực hiện 

Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng 
nông thôn mới giai 
đoạn 2016-2020. 

18/3/2019 
Tham mưu 
cụ thể hóa 

các mức chi 
Sở Tài chính 

Theo Công văn số 2140/STC-VP ngày 18/9/2019: 
Ngày 07/12/2018, Bộ NN&PTNT đã ban hành QĐ 
số 4826/QĐ-BNN-CCTL về ban hành Bộ chỉ số 
theo dõi – đánh giá nước sạch nông thôn và tài liệu 
hướng dẫn triển khai thực hiện. Theo đó, nội dung 
theo dõi, giám sát đánh giá và cập nhật thông tin về 
nước sạch nông thôn là một trong những nội dung 
quan trọng của công tác quản lý nhà nước trong 
lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn và 
hằng năm Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn 
có trách nhiệm trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo 
kết quả cập nhập Bộ chỉ số để sử dụng trong công 
tác quản lý nhà nước, báo cáo Hội đồng nhân dân 
tỉnh và cung cấp cho Văn phòng điều phối nông 
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thôn mới tỉnh. Do đó, đối với nội dung cụ thể hóa 
các nội dung và mức chi cho công tác theo dõi, 
đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường 
nông thôn; kiểm tra đánh giá chất lượng nước tại 
hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm, đề nghị 
UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn chủ trì, tham mưu UBND tỉnh trình Hội 
đồng nhân dân tỉnh quy định cụ thể nội dung này. 
*Ý kiến của Sở Tư pháp:  

Sở Tài chính cần phối hợp với Sở Nông nghiệp và 
PTNT tham mưu, đề xuất cụ thể để UBND tỉnh có 
văn bản chỉ đạo. 

2 45/2019/TT-BTC 

Quy định quản lý tài 
chính thực hiện Đề án 
“Hỗ trợ hệ sinh thái 
khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo quốc gia đến 
năm 2025” 05/9/2019 

Thực hiện 
quy định tại 

khoản 1 
Điều 14 

Sở KHCN 

Nhiệm vụ được chuyển cho Sở Khoa học và Công 
nghệ xây dựng “Nghị quyết ban hành chính sách hỗ 
trợ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh 
Đắk Nông đển năm 2025.  

Theo CV số 619/SKHCN-VP ngày 20/9/2019: 
UBND tỉnh đã có Tờ trình số 4541/TTr-UBND 
ngày 19/9/2019 trình HĐND đề nghị xây dựng 
Nghị quyết. 

*Ý kiến của Sở Tư pháp:  

- Cần báo cáo tiến độ thực hiện hàng tháng (đến khi 
hoàn thành nhiệm vụ). 

3 11/2019/TT-BCT 

Hướng dẫn thực hiện 
hoạt động xúc tiến 
thương mại phát triển 
ngoại thương thuộc 
Chương trình cấp 
quốc gia về xúc tiến 
thương mại 

16/9/2019 
Thực hiện 

quy định tại 
Điều 30 

Sở Công 
Thương 

Theo Công văn số 988/SCT-TTr ngày 23/8/2019: 
đang nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh ban hành cơ 
chế phối hợp triển khai các Đề án thuộc Chương 
trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại trên địa 
bàn tỉnh. 

*Ý kiến của Sở Tư pháp:  

Cần khẩn trương tham mưu và báo cáo tiến độ thực 
hiện hàng tháng (đến khi hoàn thành nhiệm vụ). 



 6

4 13/2019/TT-
BTNMT 

Ban hành Quy định 
Định mức kinh tế - kỹ 
thuật thống kê, kiểm 
kê đất đai và lập bản 
đồ hiện trạng sử dụng 
đất. 

23/9/2019 

Thực hiện 
quy định tại 

khoản 10 
Phần I Quy 

định 

Sở Tài nguyên 
và Môi trường 

Theo Công văn số 1911/STNMT-TTr ngày 
19/9/2019: Sở TNMT đang đôn đốc các đơn vị 
triển khai thực hiện. 

*Ý kiến của Sở Tư pháp:  

Cần khẩn trương tham mưu và báo cáo tiến độ thực 
hiện hàng tháng (đến khi hoàn thành nhiệm vụ). 

 


		2019-09-23T14:27:18+0700
	Việt Nam
	Sở Tư pháp<stp@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




